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	                                 Mẫu số B 09 - DN

	Địa chỉ: Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín , T.P Hà Nội
	
	               (Ban hành theo Thông tư số  /2014/TT-BTC
                            Ngày... /.../2014 của Bộ Tài chính)



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm quý 2 năm 2016)


I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp

3. Ngành nghề kinh doanh.

-Sản xuất kinh doanh vật liệu hàn: Que hàn,Dây hàn;
-Kinh doanh vật tư nguyên liệu để sản xuất vật liệu hàn; 
-Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường. : 45 ngày

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp:
- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01./01. kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam (VNĐ). 

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng.

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014  của Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty áp dụng chuẩn mực,chế độ kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập căn cứ theo đúng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán cũng như các thông tư hướng dẫn hiện hành. 

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán. Tại từng thời điểm phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, Công ty áp dụng tỷ giá ngoại tệ của ngân hàng công ty mở tài khoản có phát sinh nghiệp vụ.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Tiền bao gồm : Tiền mặt tồn quỹ và tiền gửi ngân hàng tại các tài khoản công ty mỡ giao dịch .Các khoản tương đương tiền là khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư  có khả năng nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mà không phát sinh .nhiều rủi ro khi chuyển đổi.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
a) Chứng khoán kinh doanh;
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
c) Các khoản cho vay;
d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết; 
đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
 Các khoản nợ phải rhu được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng phải thu căn cứ theo các hợp đồng được ký kết giữa công ty và đối tượng phải thu.
Việc trích lập dự phòng phải thu căn cứ vào thời gian trả nợ gốc căn cứ hợp đồng mua bán ban đầu. Một số trường hợp đặc biệt được trích lập căn cứ thu thập thông tin khách hàng để xác định đối tượng trích lập.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua công các chi phí phát sinh thực tế để có được hàng tồn kho tại kho công ty.
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính ,nếu giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho ;
Giá hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyềnn

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính ,nếu giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì công ty tiến hành lập dự phòng giảm giá , giá  trị dự phòng chính là khoản chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho và giá trị thuần có thể thực hiện được.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
Tài sản cố định hữu hình và tài sản vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc: bao gôm chi phí mua,vận chuyển,lắp đặt,chay thử ...vv,tại thời điểm ghi nhận tài sản. Trong quá trình sử dụng , TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá,giá trị còn lại, giá trị hao mòn luỹ kế.
Khấu hao tài sản được xác định theo phương pháp đường thẳng.Một số tài sản như thiết bị hoá chất,công nghệ thông tin ddwwocj tính khấu hao nhanh bằng 2 lần mức khấu hao thông thường.Các nhóm tài sản được tính số năm trích khấu hao theo quy định hiện hành.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều năm được  ghi nhận là chi phí trả trước. Chi phí được phân bổ theo số năm dự kiến căn cứ vào tính chất,mức độ của từng loại chi phí và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
 Nợ phải trả được ghi nhận theo thực tế phat sinh,chi tiết theo từng đối tượng căn cứ các hợp đồng cụ thể .

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
Chi phí phát sinh thực tế có liên quan đến hoạt động SXKD của năm tài chính.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. 
Các khoản chi phí phải trả cho người bán và cung cấp dịch vụ trong kỳ nhưng chưa chi,các khoản phải trả khác ,chi phí lãi vay phải trả chưa đến kỳ hạn ..vv  được ghi nhận vào chi phí của kỳ báo cáo. Việc nghi nhận chi phí theo nguyên tắc chi phí phù hợp với doanh thu trong kỳ và được quyết toán theo thực tế phát sinh số chênh lệch do trích trước được hoàn nhập lại khi kết thúc năm tài chính.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Thặng dư vốn cổ phần là phần chênh lệch giữa mệnh giá,chi phí trục tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu với giá phát hành cổ phiếu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
Chênh lệch tỷ giá được xác định theo quy định hiện hành căn cứ chênh lệch giữa tỷ giá của ngân hàng thương mại nơi phát sinh ngoại tệ và tỷ giá của ngân hàng nhà nước .

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
Lợi nhuận chưa phân phối được ghi nhận theo kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của công ty. Việc phân phối lợi nhuận hàng năm được trình thông qua tại đại hội cổ đông thường niên. 

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng; được xác định căn cứ:
	Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
	Công ty không còn kiểm soát hoặc nắm giũ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá
	Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lọi ích từ giao dịch .
	Xác định được các chi phí liên quan đến việc bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ; 
	Dịch vị đã hoàn thành giao cho khách hàng đã xác định được các chi phí liên quan và thu được lợi ích từ dịch vụ đó
- Doanh thu hoạt động tài chính;
	Doanh thu phát sinh từ tiền lãi,cổ tức,lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt đông tài chính khi thoả mãn: Doanh thu được xác định tương đối chăc chắn ,dã thu hoặc có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác :
Các khoản thu nhập không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh thực tế trong kỳ đã hoàn thành và thu được lợi ích .

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Các khản giảm trừ doanh thu được xác định bao gồm: Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại 
Nguyên tắc xác định là trị giá các khoản chiết khẩu,giảm giá theo quy định tại hợp đồng và quy chế của công ty theo thực tế phát sinh giao dịch trong kỳ kế toán phù hợp với doanh thu.
Hàng bán trả lại là giá trị hàng hoá thực tế phát sinh theo giá gốc khi xác định doanh thu trong kỳ .

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh cùng kỳ theo nguyên tắc thận trọng. Các chi phí phát sinh đảm bảo liên quan đến hoạt động SXKD trong kỳ được xác đinh một cách chắc chắn. 
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
Chi phí tài chính bao gồm lãi vay vốn và lỗ tỷ giá hối đoái. Được xác định căn cứ vào các khế ước hoặc hợp đồng chi tiết cho tùng đối tượng theo thực tế phát sinh trong năm, không bù trừ giữa chi phí và doanh thu tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được xác định căn cứ thực tế phát sinh trong năm cho hoạt động bán hàng và cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
Được xác định căn cứ thu nhập chịu thuế trong kỳ  và thuế xuát theo luật định. Chi phí thuế thu nhạp hoãn lại được hạch toán căn cứ chế độ quy định hiện hành.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

	VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán


	01. Tiền                                                                                                                     vnđ
	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	- Tiền mặt
	1.391.158.777
	2,096,013,871

	- Tiền gửi ngân hàng
	6.862.589.484
	8,201,522,746

	- Tiền đang chuyển
	
	

	CỘNG
	8.253.748.261
	10,297,536,617






	 









	02. Phải thu của khách hàng

	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	1/1/2016

	a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
	29.333.106.499
	36,811,356,941

	Công ty CP vận tải thương mại và du lịch Đông Anh
	1.676.214.430
	3,907,501,340

	Công ty TNHH phát triển TM Phương Đông
	1.379.078.140
	3,590,400,702

	- Các khoản phải thu khách hàng khác
	26.277.813.929
	29,313,454,899

	b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)
	 
	 

	Cộng:
	29.333.106.499
	36,811,356,941

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03. Phải thu khác

	ChỈ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	
	Giá trị
	Dự phòng
	Giá trị
	Dự phòng

	a) Ngắn hạn
	85.878.254
	
	416,857,751
	

	 Phải thu về BHXH
	
	
	69,204,013
	

	 Phải thu tạm ứng
	183.543.397
	
	193,427,253
	

	 Phải thu khác
	-97.665.143
	
	57,364,598
	

	- Ký cược, ký quỹ
	 
	
	28,533,120
	

	Lãi tiền gửi
	 
	
	68,328,767
	

	- Các khoản chi hộ;
	 
	
	 
	

	- Phải thu khác.
	 
	
	 
	

	b) Dài hạn
	 
	
	 
	

	- Phải thu về cổ phần hoá;
	 
	
	 
	

	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
	 
	
	 
	

	- Phải thu người lao động;
	 
	
	 
	

	- Ký cược, ký quỹ
	 
	
	 
	

	- Cho mượn;
	 
	
	 
	

	- Các khoản chi hộ;
	 
	
	 
	

	- Phải thu khác.
	 
	
	 
	

	Cộng
	85.878.254
	
	416,857,751
	



04. Nợ xấu

	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	
	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi
	Đối tượng nợ
	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi
	Đối tượng nợ

	Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi.
	9.772.316.589
	449,291,221
	 
	9,772,316,589
	449,291,221
	 

	- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm… phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
	
	
	
	
	
	

	- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	9.772.316.589
	449,291,221
	 
	9,772,316,589
	449,291,221
	 








	05. Hàng tồn kho

	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	
	Giá gốc
	Dự phòng
	Giá gốc
	Dự phòng

	- Hàng đang đi trên đường
	
	
	
	

	- Nguyên liệu, vật liệu
	23.286.881.153
	
	27,285,398,156
	

	- Công cụ, dụng cụ
	347.573.135
	
	310,409,279
	

	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	1.265.630.000
	
	510,560,000
	

	- Thành phẩm
	8.200.612.469
	
	4,153,912,269
	

	- Hàng hóa
	690.732.610
	
	326,650,236
	

	- Hàng gửi đi bán
	 
	
	 
	

	- Hàng hóa kho bảo thuế
	 
	
	 
	

	- Hàng hóa bất động sản
	 
	
	 
	

	Cộng
	33.791.429.367
	
	32,586,929,940
	






	- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất: Không

	- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ; Không

	- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.: Không

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06. Tài sản dở dang dài hạn
	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	
	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi
	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi

	a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)
	
	
	
	

	……………..
	
	
	
	

	……………..
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)
	
	

	- Mua sắm;
	
	8,703,091,201

	- XDCB;
	
	

	- Sửa chữa.
	
	

	Cộng
	
	8,703,091,201




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	






 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Khoản mục
	Nhà cửa vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phuong tiện vận tải,truyền dẫn
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	Tổng cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	30,304,660,717
	68,915,102,457
	10,832,241,414
	81,200,000
	110,133,204,588

	- Mua trong năm
	
	42.350.000
	280.000.000
	45.090.909 
	367.440.909 

	- Đầu tư XDCB hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tăng khác
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chuyển sang bất động sản đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thanh lý, nhượng bán
	 
	 
	 
	 
	 

	- Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư cuối năm
	30,304,660,717
	68.957.452.457
	11.112.241.414
	126.290.909
	110.500.645.497

	Giá trị hao mòn lũy kế
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu năm
	15,205,555,689
	40,628,822,978
	6,603,938,592
	81,200,000
	62,519,517,259

	- Khấu hao trong năm
	327,660,027
	1.233.271.087
	179,085,060
	 
	1.740.016.174

	- Tăng khác
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chuyển sang bất động sản đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thanh lý, nhượng bán
	 
	 
	 
	 
	 

	- Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư cuối năm
	15.533.215.716
	41.862.094.065
	6.783.023.652
	81,200,000
	64.259.533.433

	Giá trị còn lại
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tại ngày đầu năm
	15,426,765,055
	19,604,883,627
	4,407,387,882
	 
	39,439,036,564

	- Tại ngày cuối năm
	14.771.445.001
	27.095.358.392
	4.329.217.762
	45.090.909
	46.241.112.064






	08. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoản mục
	Quyền sử dụng đất
	Quyền phát hành
	Bản quyền, bằng sáng chế
	Nhãn hiệu hàng hóa
	Phần mềm máy tính
	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
	TSCĐ vô hình khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,135,000
	267,135,000

	- Mua trong năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tăng do hợp nhất kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tăng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thanh lý, nhượng bán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư cuối năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,135,000
	267,135,000

	Giá trị hao mòn lũy kế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,135,000
	267,135,000

	- Khấu hao trong năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tăng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thanh lý nhượng bán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư cuối năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	267,135,000
	267,135,000

	Giá trị còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tại ngày đầu năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tại ngày cuối năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

	  - Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:

	  - Thuyết minh số liệu và giải trình khác:





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09. Chi phí trả trước

	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
	
	

	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
	
	

	- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
	
	

	- Chi phí đi vay;
	
	

	- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).
	
	

	b) Dài hạn
	
	

	 Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
	3.483,569,627
	3,523,569,627

	Chi phí chuyển giao công nghệ
	388.386.092
	517,848,122

	Chi phí trả trước dài hạn khác
	22,000,000
	22,000,000

	Cộng
	3.893.955.719
	4,063,417,749








	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Vay và nợ thuê tài chính

	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	Trong kỳ
	31/03/2016

	
	Giá trị
	Không có khả năng tră nợ
	Tăng
	Giảm
	Giá trị
	Không có khả năng tră nợ

	a) Vay ngắn hạn
	0
	
	
	769.000.000
	769.000.000
	

	-Vay Ngân hàng
	
	
	
	689.000.000
	689.000.000 
	

	b) Vay dài hạn
	 
	
	
	
	 
	

	.....
	 
	
	
	
	 
	

	Cộng
	0
	
	
	769.000.000
	769.000.000
	







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Phải trả người bán

	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	
	Giá trị
	Số có khă năng trả
	Giá trị
	Số có khă năng trả

	a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
	24.080.850.270
	24.080.850.270
	32,837,416,503
	32,837,416,503

	Công ty TNHH Vạn Đạt
	7.297.058.446
	7.297.058.446
	13,885,733,312
	13,885,733,312

	Công ty CP tập đoàn Long Hải
	3.209.041.000
	3.209.041.000
	 
	 
	1,302,087

	Công ty CP TM h.hóa Q.tế IPC
	
	
	 
	 

	Công ty CP Thành An
	
	
	 
	 

	- Phải trả cho các đối tượng khác
	13.574.750.824
	13.574.750.824
	12,980,381,104
	12,980,381,104

	b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 

	c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
	 
	 
	 
	 

	- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
	 
	 
	 
	 

	- Các đối tượng khác
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	24.080.850.270
	24.080.850.270
	32,837,416,503
	32,837,416,503

	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Chỉ tiêu
	31/03/2016
	Số phải nộp trong kỳ
	Số thục nộp trong kỳ
	30/06/2016

	a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)
	 
	 
	
	 

	- Thuế giá trị gia tăng
	727.314.760 
	3.592.839.025
	4.320.153.785
	

	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	 
	
	
	 

	- Thuế xuất nhập khẩu
	 
	
	
	 

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	2.781.648.229
	2.734.803.355
	2.781.648.229
	2.734.803.355

	- Thuế thu nhập cá nhân
	20.064.065
	23.256.000
	301.593.595
	-258.273.530

	- Thuế tài nguyên
	 
	
	
	 

	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	 
	582.110.102
	582.110.102
	 

	- Các loại thuế khác
	 
	
	
	 

	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	3.529.027.054
	6.933.008.482
	7.985.505.711
	2.476.529.825

	b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)
	
	
	
	

	- Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	

	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	
	
	

	- Thuế xuất nhập khẩu
	
	
	
	

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	

	- Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	

	- Thuế tài nguyên
	
	
	
	

	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	
	
	
	

	- Các loại thuế khác
	
	
	
	

	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	






	


13. Phải trả khác

	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	a) Ngắn hạn
	 
	 

	- Tài sản thừa chờ giải quyết
	 
	 

	- Kinh phí công đoàn
	401.540.041
	404,995,830

	- Bảo hiểm xã hội
	 164.179.742
	 

	- Bảo hiểm y tế
	108.604.515
	48,531,811

	- Bảo hiểm thất nghiệp
	33.312.086
	12,925,106

	 - Lãi vay phải trả
	
	259,065,637

	 phải trả Ông Ngô Bá Việt
	1,278,673,000
	1,278,673,000

	- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
	49.385.440
	11,663,890

	- Các khoản phải trả, phải nộp khác
	29,531,220
	154,910,845

	Cộng
	2.065.226.044
	2,170,766,119

	b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
	 
	 

	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
	 
	 

	- Các khoản phải trả, phải nộp khác
	 
	 

	Cộng
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Vốn chủ sở hữu

	a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	
	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

	
	Vốn góp của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
	Vốn khác của chủ sở hữu 
	C. lệch đánh giá lại tài sản 
	C. lệch 
tỷ giá 
	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ
	khác
	Cộng

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Số dư đầu năm trước
- Tăng vốn trong   
   năm trước
- Lãi trong
   năm trước
- Tăng khác
- Giảm vốn trong
   năm trước
- Lỗ trong năm
   trước
- Giảm khác
	42,499,901,000
	683,890,000
	








	3,595,000,000
   500,000,000
	
	
	19,023,150,588


32,388,736,242


9,419,802,000
	
	65,801,050,588


32,388,736,242


9,419,802,000

	Số dư đầu năm nay
	42,499,901,000
	683,890,000
	
	4.,095,000,000
	
	
	41,992,084,830
	
	89,269,984,830

	- Tăng vốn trong
   năm nay
- Lãi trong năm nay
- Tăng khác
- Giảm vốn trong
   năm nay
- Lỗ trong năm nay
- Giảm khác
	
	
	






	154.000.000
	
	
	


22.079.699.426

11.633.752.500
	
	154.000.000


22.079.699.426

11.633.752.500

	Số dư cuối năm nay
	42,499,901,000
	683,890,000
	
	4.,249,000,000
	
	
	52.438.031.756
	
	99.870.822.756





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu




	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	Bà Nguyễn Thị Thanh
	
	19,36%

	Ông Ngô Bá Việt
	17,75%
	17,75%

	Ông Phạm Văn Tư
	7,47%
	7,47%

	Các cổ đông khác
	64,2%
	55,42%

	Phạm Hà Phương
	10,58%
	

	Cộng
	100,0%
	100,0%



c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	42,499,010,000
	42,499,010,000

	+ Vốn góp đầu năm
	 
	 

	+ Vốn góp tăng trong năm
	 
	 

	+ Vốn góp giảm trong năm
	 
	 

	+ Vốn góp cuối năm
	42,499,010,000
	42,499,010,000

	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
	10,624,752,500
	8,499,802,000



d. Cổ phiếu
	Chỉ tiêu
	30/06/2016
	01/01/2016

	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
	4,249,901
	4,249,901

	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
	4,249,901
	4,249,901

	+ Cổ phiếu phổ thông
	4,249,901
	4,249,901

	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	4,249,901
	4,249,901

	+ Cổ phiếu phổ thông
	4,249,901
	4,249,901

	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)
	
	




	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ) Cổ tức
 - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.................
 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:..................
 - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.......

e)  Các quỹ của doanh nghiệp: 
- Quỹ đầu tư phát triển; 4,249,000,000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

	25. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

	Năm nay
	Năm trước

	Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).
	...
	...



	26. Chênh lệch tỷ giá

	Năm nay
	Năm trước

	- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
	...
	...

	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)
	...
	...




	27. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

	Cuối năm
	Đầu năm

	a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

	...

...
...
...
	...

...
...
...


b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ. 
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ. 
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá; 

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

28. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

	

	VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	a. Doanh thu
	 
	 

	- Doanh thu bán hàng
	87.428.716.361
	68,508,220,273

	- Doanh thu cung cấp dịch vụ
	 
	 

	- Doanh thu hợp đồng xây dựng
	 
	 

	+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
	 
	 

	+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;
	 
	 

	Cộng
	87.428.716.361
	68,508,220,273

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).
	 
	 

	c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	- Chiết khấu thương mại
	7.166.000
	1,512,000

	- Giảm giá hàng bán
	1.738.875.300
	661,241,100

	- Hàng bán bị trả lại
	203.432.650
	70,637,260

	Cộng
	1.949.473.950
	733,390,360

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	- Giá vốn của hàng hóa đã bán
	62.174.046.082
	53,927,723,155

	- Giá vốn của thành phẩm đã bán
	 
	 

	Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:
	 
	 

	+ Hạng mục chi phí trích trước
	 
	 

	+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục
	 
	 

	+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
	 
	 

	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
	 
	 

	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư
	 
	 

	- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư
	 
	 

	- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ
	 
	 

	- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ
	 
	 

	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	 
	 

	- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán
	 
	 

	Cộng
	62.174.046.082
	53,927,723,155

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
	91.332.193
	10,986,252

	- Lãi bán các khoản đầu tư
	 
	 

	- Cổ tức, lợi nhuận được chia
	 
	 

	- Lãi chênh lệch tỷ giá
	 
	 

	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
	 
	 

	- Doanh thu hoạt động tài chính khác
	 
	 

	Cộng
	91.332.193
	10,986,252

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	- Lãi tiền vay
	109.976.054
	269,733,111

	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
	 
	 

	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
	 
	 

	- Lỗ chênh lệch tỷ giá
	 
	 

	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
	 
	 

	- Chi phí tài chính khác
	 
	 

	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.
	 
	 

	Cộng
	109.976.054
	269,733,111

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Thu nhập khác

	8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
	2.991.545.269
	2,224,296,068

	Chi phí nguyên liệu, vật liệu
	4.524.625
	167,684,842

	Chi phí nhân công
	1.924.958.146
	1,382,313,155

	Chi phí KHTSCĐ
	68,851,303
	72,484,303

	Thuế, phí, lệ phí
	282.110.102
	200,000,000

	Chi phí dụ phòng
	 
	 

	- Các khoản chi phí QLDN khác.
	711.101.093
	401,813,768

	b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
	6.975.400.929
	4,614,880,530

	Chi phí nguyên liệu, vật liệu
	81.390.595
	878,394

	Chi phí nhân công
	770.247.727
	552,925,261

	Chi phí KHTSCĐ
	57,101,776
	58,040,763

	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 

	Các khoản Chi phí bằng tiền khác.
	6.066.660.831
	4,003,036,112

	c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 

	- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
	 
	 

	- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
	 
	 

	- Các khoản ghi giảm khác.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
	52.763.201.033
	42,111,605,606

	- Chi phí nhân công
	5.004.891.179
	3,594,014,203

	- Chi phí khấu hao tài sản cố định
	1.614.063.094
	1,014,538,500

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	5.089.435.678
	2,653,867,514

	- Chi phí khác bằng tiền
	4.148.697.362
	2,244,947,465

	Cộng
	68.620.288.346
	51,618,973,288

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Chi phí thuế thu nhâp doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	13.669.016.777
	6,971,810,111

	Các khoản điều chỉnh tăng
	5,000,000
	 

	Chi phí không hợp lệ
	5,000,000
	 

	Thu nhập tính thuế TNDN
	13.664.016.777
	6,971,810,111

	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 20%
	2.734.803.355
	1,533,798,224

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
	 
	 

	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	 
	 

	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
	 
	 

	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
	 
	 

	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	 
	 

	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                       

 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai 
	
	
	Năm nay
	Năm trước

	- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; 
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

	

…
…
	

…
…

	2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.



IX. Những thông tin khác:

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: …………
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:………………………………
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):. 
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): ……………………………..………...................………………………………
6. Thông tin về hoạt động liên tục: ……...…………………………...…………………………
7. Những thông tin khác. .............................................................................................................
   Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2016
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
      








	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)
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